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PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội   ng/Đơn     i n 

 h   
M   độ đ nh gi  

S      h i  h       độ nh n  h   Tổng điểm 

% 
Nh n 

 i   

 

Th ng hiể  

 

V n   ng 

 

V n d ng 

cao 

2 

CHÂU Á TỪ  

NỬA SAU TK 

XIX ĐẾN ĐẦU 

TK XX 

1. Trung Quốc  

Nh n  i   

– Trình bày được sơ lược về 

Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 

Th ng hiể  

– Mô tả được quá trình xâm 

lược Trung Quốc của các nước 

đế quốc. 

– Giải thích được nguyên nhân 

thắng lợi và ý nghĩa của Cách 

mạng Tân Hợi. 

 

 

1 TN 

 

  

 

 

 

 

 

2,5% 

0,25 điểm 

2. Nhật Bản  

Nh n  i   

– Nêu được những nội dung 

chính của cuộc Duy tân Minh 

Trị. 

Th ng hiể  

– Trình bày được ý nghĩa lịch 

sử của cuộc Duy tân Minh Trị. 

– Trình bày được những biểu 

hiện của sự hình thành chủ 

nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào 

cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 

 

1 TN 

  

 

 

 

 

2,5% 

0,25 điểm 

3. Ấn Độ 

Nh n  i   

– Trình bày được tình hình 

chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ 

nửa sau thế kỉ XIX. 

 

  

  

4. Đông Nam Á 

Nh n  i   

– Nêu được một số sự kiện về 

phong trào giải phóng dân tộc 

ở Đông Nam Á từ nửa sau thế 

kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

 

  

  

3 VIỆT NAM TỪ  Nh n  i        



TK XIX ĐẾN 

ĐẦU TK XX 

 

 

 

 

1. Việt Nam nửa đầu thế 

kỉ XIX 

– Trình bày được những nét 

chính về tình hình chính trị, sự 

phát triển kinh tế, văn hoá, xã 

hội của Việt Nam thời nhà 

Nguyễn. 

Th ng hiể  

– Mô tả được sự ra đời của nhà 

Nguyễn. 

– Mô tả được quá trình thực thi 

chủ quyền đối với quần đảo 

Hoàng Sa và quần đảo Trường 

Sa của các vua Nguyễn. 

 

 

 

 

3 TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5% 

2,25 điểm 

2. Việt Nam nửa sau thế 

kỉ XIX 

Nh n  i   

– Nêu được quá trình thực dân 

Pháp xâm lược Việt Nam và 

cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược của nhân 

dân Việt Nam (1858 – 1884). 

– Nêu được nguyên nhân, một 

số nội dung chính trong các đề 

nghị cải cách của các quan lại, 

sĩ phu yêu nước. 

– Trình bày được một số cuộc 

khởi nghĩa tiêu biểu trong 

phong trào Cần vương và cuộc 

khởi nghĩa Yên Thế. 

V n   ng 

- Giới thiệu vài nhân vật lịch 

sử tiêu biểu trong cuộc kháng 

chiến chống TD Pháp từ năm 

1858 – 1884. 

V n  ng  a :  

- Rút ra bài học cho bản thân từ 

các nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

 

 

 

 

 

3 TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ TL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5% 

2,25 điểm 



 

3. Việt Nam đầu thế kỉ 

XX 

Th ng hiể  

– Giới thiệu được những nét 

chính về hoạt động yêu nước 

của Phan Bội Châu, Phan Châu 

Trinh, Nguyễn Tất Thành. 

V n   ng 

– Phân tích được tác động của 

cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất của người Pháp đối 

với xã hội Việt Nam 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu/ loại câu 
 8 câu 

TNKQ 
1 câu TL ½ câu TL ½ câu TL 10 

Số điểm  2,0 1,5 1,0 0,5 5,0 

Tỉ lệ  20% 15% 10% 5% 50% 

 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

TT 

Chương/ 

Chủ đề 

 

Nội   ng/Đơn     i n 

 h   

 

M   độ đ nh gi  

 

S      h i  h       độ nh n  h    
Tổng 

% điểm 
Nh n 

 i   
Th ng hiể  V n   ng 

V n   ng 

cao 

 

ĐẶC ĐIỂM THỔ 

NHƯỠNG VÀ 

SINH VẬT VIỆT 

NAM 

– Đặc điểm chung của 

lớp phủ thổ nhưỡng 
Thông hiểu 

– Chứng minh được tính chất nhiệt 

đới gió mùa của lớp phủ thổ 

nhưỡng.  

  1TL*   

– Đặc điểm và sự phân 

bố của các nhóm đất 

chính 

– Vấn đề sử dụng hợp lí 

tài nguyên đất ở Việt 

Nam 

Nh n bi t 

– Trình bày được đặc điểm phân bố 

của ba nhóm đất chính. 

Thông hiểu 

– Phân tích được đặc điểm của đất 

feralit và giá trị sử dụng đất feralit 

trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 

– Phân tích được đặc điểm của đất 

phù sa và giá trị sử dụng của đất 

phù sa trong sản xuất nông nghiệp, 

thuỷ sản. 

V n d ng 

– Chứng minh được tính cấp thiết 

của vấn đề chống thoái hoá đất. 

 1TL* 1TL*   



– Đặc điểm chung của 

sinh vật 

– Vấn đề bảo tồn đa dạng 

sinh học ở Việt Nam 

Nh n bi t 

– Trình bày được đặc điểm phân bố 

của ba nhóm đất chính. 

Thông hiểu 

– Chứng minh được sự đa dạng của 

sinh vật ở Việt Nam. 

V n d ng 

– Chứng minh được tính cấp thiết 

của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh 

học ở Việt Nam. 

 1TL* 1TL*   

3 
BIỂN ĐẢO VIỆT 

NAM 

– Vị trí địa lí, đặc điểm 

tự nhiên vùng biển đảo 

Việt Nam 

Nh n bi t 

– Xác định được trên bản đồ phạm 

vi Biển Đông, các nước và vùng 

lãnh thổ có chung Biển Đông với 

Việt Nam. 

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên 

vùng biển đảo Việt Nam. 

2TN* 

 
   

 

– Các vùng biển của Việt 

Nam ở Biển Đông 
Nh n bi t 

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên 

vùng biển đảo Việt Nam. 

V n d ng 

– Xác định được trên bản đồ các 

mốc xác định đường cơ sở, đường 

phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt 

Nam và Trung Quốc; trình bày 

được các khái niệm vùng nội thuỷ, 

lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng 

đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của 

Việt Nam (theo Luật Biển Việt 

Nam). 

3TN*  1TL
* 

 

 

 – Môi trường và tài 

nguyên biển đảo Việt 

Nam 

Nh n bi t 

– Trình bày được các tài nguyên 

biển và thềm lục địa Việt Nam. 

Thông hiểu 

– Nêu được đặc điểm môi trường 

biển đảo và vấn đề bảo vệ môi 

trường biển đảo Việt Nam. 

V n d ng cao 

3TN* 1TL*  1TL* 



–Tìm ví dụ về các giải pháp bảo vệ 

và cải thiện môi trường biển đảo. 

S  câu/ loại câu  8 TN 1 TL 1 TL 1 TL  

T     %  20% 15% 10% 5% 50% 

Tổng hợp chung  40% 30% 20% 10% 100% 

 


